
Tuần 04 (Từ ngày 29/09/2025 đến ngày 03/10/2025)     Lớp 4A3     

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng 

Hai 

29/09 

Sáng 

 
1 10 HĐTN 

Sinh hoạt dưới cờ: chủ đề: Câu lạc bộ của em. 
Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời. 

Máy chiếu 

BGĐT 

2 22 Tiếng Việt Bài 7: Đọc: Những bức chân dung   BGĐT,BN 

3 13 Tiếng Anh Unit 2: My home - Lesson 2  

4 16 Toán Bài 7: Đo góc, đơn vị đo góc (Tiết 2) BGĐT,BN 

Chiều 5 23 Tiếng Việt Luyện từ và câu: Quy tắc viết tên cơ quan, tổ chức BGĐT,BN 

6 7 LS - ĐL 

Bài 3: Lịch sử và văn hóa truyền thống địa phương 

em - Tiết 1 

GDĐP: Lịch sử và văn hóa truyền thống Thành phố 

Hà Nội 

 

 

BGĐT,BN 

7 4 Đạo đức 

Biết ơn người lao động ( Tiết 4) 

Quyền con người: Quyền được bảo vệ chống lại bạo lực, 

lạm dụng và sao nhãng đối với trẻ em.Quyền được bảo vệ 

đặc biệt đối với trẻ em không gia đình.Quyền được bảo 

vệ không bị bóc lột về kinh tế, làm những công việc nặng 

nhọc, độc hại.Quyền được bảo vệ khỏi sự phân biệt đối 

xử.Bổn phận đối với cộng đồng, xã hội. 

CDS:Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số 

thông qua công cụ tìm kiếm đơn giản trên Internet về 

những tấm gương luôn ủng hộ, giúp đỡ người gặp khó 

khăn. 

- Trình bày được các sản phẩm số như tranh ảnh, văn 

bản.....đã tìm kiếm hoặc sắp xếp, biên tập. 

BGĐT,BN 

Ba 

30/09 

Sáng 

1 14 Tiếng Anh Unit 2: My home - Lesson 2  

2 24 Tiếng Việt Viết: Lập dàn ý cho báo cáo thảo luận nhóm   BGĐT,BN 

3 17 Toán Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (Tiết 1) BGĐT,BN 

4 7 Khoa học 
Không khí có ở đâu?, Thành phần và tính chất của 

không khí (Tiết 1) 
BGĐT,BN 

Chiều 

5 4 Công nghệ 

Bài 2: Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến 

(Tiết 1) 

KNS: Biết một số loại hoa, cây cảnh phổ biến để có 

ý thức bảo vệ và chăm sóc cây xanh. 

BGĐT,BN 

6 11 HĐTN 

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nghĩ tích cực sống 

vui tươi. 
Tích hợp GD kỹ năng sống: Hãy luôn nở nụ cười thân 

thiện để gắn kết tình cảm của chúng ta với mọi người 

xung quanh và luôn được mọi người yêu quý. 

TL Bác Hồ: Có trung thực, thật thà mới vui 

BGĐT,BN 

7 4 
Kĩ năng 

sống 
Kĩ năng giải quyết mâu thuân (Tiết 2) BGĐT,BN 

 

Tư 

01/10 

Sáng 

1 25 Tiếng Việt Bài 8: Đọc: Đò ngang BGĐT,BN 

2 26 Tiếng Việt Bài 8: Đọc: Đò ngang BGĐT,BN 

3 4 Tin học Bài 4: Lợi ích của việc gõ  bàn phím đúng cách BGĐT,BN 

4 18 Toán Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (Tiết 2) BGĐT,BN 



Chiều 

5 7 GDTC Bài 2: Đi đều vòng bên trái ( Tiết 3)  

6 4 Mỹ thuật Bài 2: Phong cảnh quê em  

7 8 LS & ĐL 

Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc 

Bộ - tiết 1 

- Cập nhật Địa giới hành chính sau sáp nhập:  

Trang 18: GT Đỉnh Phan xi pang. 

Trước sáp nhập: Sa Pa là một thị xã thuộc tỉnh Lào Cai. 

Sau sáp nhập (từ 01/07/2025): Sa Pa trở thành phường Sa 

Pa, trực thuộc tỉnh Yên Bái. 

+ Trang 19: Cột cờ Lũng Cú nay thuộc xã Lũng Cú, tỉnh 

Tuyên Quang.  

GD QPAN: Nêu ý nghĩa và tầm quan trọng của dãy 

Hoàng Liên Sơn trong cuộc chiến tranh chống giặc ngoại 

xâm 

BGĐT,BN 

Năm

02/10 

Sáng 

1 15 Tiếng Anh Unit 2: My home - Lesson 1  

2 27 Tiếng Việt Viết: Viết báo cáo thảo luận nhóm   BGĐT,BN 

3 19 Toán Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (Tiết 3) BGĐ,BNT 

4 7 TALK Unit 2 Part 1  

Chiều 

5 8 Khoa học 
Không khí có ở đâu?, Thành phần và tính chất của 

không khí (Tiết 2) 
BGĐT,BN 

6 4 Âm nhạc Tổ chức hoạt độngVận dụng sáng tạo BGĐT,BN 

7 8 TALK Unit 2 Part 1  

Sáu 

03/10 

Sáng 

1 28 
 Tiếng Việt Đọc mở rộng: Đọc câu chuyện có nhân vật mang 

điểm nổi bật về ngoại hình hoặc tính cách. 
BGĐT,BN 

2 4 Toán TA 
MID-AUTUMN FESTIVAL CELEBRATION (Lễ 

hội Tết Trung Thu) 
BGĐT,BN 

3 20 Toán Bài 9: Luyện tập chung (Tiết 1) : LT BGĐT,GN 

4 8 GDTC Bài 2: Ôn đi đều vòng phải, vòng trái.  

Chiều 

5 16 Tiếng Anh Unit 2: My home - Lesson 3 BGĐT,BN 

6 12 HĐTN 

*SHL theo CĐ: Niềm tự hào trong tim. 

*ATGT: Bài 4: Dự đoán để phòng tránh tai nạn giao 

thông đường bộ. Sơ kết tuần. 

BGĐT,BN 

7 4 STEM Vòng xoay cơ học (Tiết 1) BGĐT,BN 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 25 
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